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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán: 

Bà Nguyễn Thị Duyên Hằng 

Ông Nguyễn Trung Dũng 

Bà Đinh Thị Mộng Tuyết 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Thư ký Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông Lê Trung Kiên - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 26 và 29 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 

22/2025/TLPT-DS ngày 02 tháng 01 năm 2025 về việc “Tranh chấp yêu cầu chấm 

dứt hành vi trái pháp luật, tranh chấp về bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm 

phạm, hợp đồng thuê tài sản và yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 222/2024/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2024 

của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là Tòa án 

nhân dân khu vực 15 - Thành phố Hồ Chí Minh) bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 41/2025/QĐ-PT ngày 

13/01/2025, Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 86/2025/QĐ-PT ngày 

11/02/2025, Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 25/QĐ-PT ngày 27/02/2025, 

Thông báo mở lại phiên tòa số 307/2025/TB-TA ngày 16/9/2025, Quyết định 

hoãn phiên tòa phúc thẩm số 17390/2025/QĐ-PT ngày 22/9/2025, giữa các đương 

sự: 

- Nguyên đơn: Ông Đặng Tấn P, sinh năm 1958; địa chỉ: số B, tổ E, ấp A, 

xã B, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là xã B, Thành phố Hồ Chí Minh).  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20T%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%202002/4,%20t%E1%BB%95%205,%20%E1%BA%A5p%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20C%E1%BB%A7%20Chi,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%202002/4,%20t%E1%BB%95%205,%20%E1%BA%A5p%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20C%E1%BB%A7%20Chi,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%202002/4,%20t%E1%BB%95%205,%20%E1%BA%A5p%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20C%E1%BB%A7%20Chi,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


- Bị đơn:  

1.Bà Trần Thị Minh L, sinh năm 1981;  

2. Ông Trần Quang V, sinh năm 1980;  

Cùng địa chỉ: số B (số C), đường C, tổ G, khu phố A, phường P, thành phố 

T, tỉnh Bình Dương (nay là phường T, Thành phố Hồ Chí Minh).  

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Phạm Hồng A, sinh năm 1998; 

địa chỉ thường trú: thôn V, xã D, huyện V, tỉnh Thái Bình (nay là xã V, tỉnh Hưng 

Yên); địa chỉ liên hệ: số A, đường N, khu đô thị V, phường H, thành phố T, Thành 

phố Hồ Chí Minh (nay là phường H, Thành phố Hồ Chí Minh), là người đại diện 

theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền ngày 10/01/2024).  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Nguyễn Thanh T 

- Luật sư của Công ty L3 thuộc Đoàn Luật sư Thành phố H; địa chỉ liên hệ: số A 

- A, đường N, khu đô thị V, phường H, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh 

(nay là phường H, Thành phố Hồ Chí Minh).  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Nguyễn Thị L1, sinh năm 1953; địa chỉ: số B (số C), đường C, tổ G, 

khu phố A, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương (nay là phường T, Thành 

phố Hồ Chí Minh).  

Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị L1: Ông Phạm Hồng A, sinh 

năm 1998; địa chỉ thường trú: thôn V, xã D, huyện V, tỉnh Thái Bình (nay là xã 

V, tỉnh Hưng Yên); địa chỉ liên hệ: số A đường N, khu đô thị V, phường H, thành 

phố T, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường H, Thành phố Hồ Chí Minh), là 

người đại diện theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền ngày 18/01/2024).  

2. Ông Trần Quang V1, sinh năm 1977; địa chỉ: số B (số C), đường C, tổ 

G, khu phố A, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương (nay là phường T, Thành 

phố Hồ Chí Minh).  

3. Ông Nguyễn Ngọc C, sinh năm 1969; địa chỉ: số H, khu phố L, phường 

L, thành phố T, tỉnh Bình Dương (nay là phường L, Thành phố Hồ Chí Minh).   

- Người kháng cáo: Nguyên đơn ông Đặng Tấn P. 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung bản án sơ thẩm: 

Đơn khởi kiện ngày 31/10/2023 và quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn 

ông Đặng Tấn P trình bày: 

Năm 2005, ông Trần Quang V1, ông Trần Quang V và bà Trần Thị Minh 

L khởi kiện tranh chấp thừa kế tài sản với ông Trần Quang V2 tại Tòa án nhân 

dân thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Bản án số 52/2007/DS-ST ngày 

28/8/2007, đã quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, nguyên 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20264%20(s%E1%BB%91%20c%C5%A9%20571),%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A1ch%20m%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1ng%20T%C3%A1m,%20t%E1%BB%95%2074,%20khu%20ph%E1%BB%91%2011,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20264%20(s%E1%BB%91%20c%C5%A9%20571),%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A1ch%20m%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1ng%20T%C3%A1m,%20t%E1%BB%95%2074,%20khu%20ph%E1%BB%91%2011,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20264%20(s%E1%BB%91%20c%C5%A9%20571),%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A1ch%20m%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1ng%20T%C3%A1m,%20t%E1%BB%95%2074,%20khu%20ph%E1%BB%91%2011,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20141%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nhung,%20khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20V%E1%BA%A1n%20Ph%C3%BAc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hi%E1%BB%87p%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hi%E1%BB%87p%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20x%C3%A3%20Duy%20Nh%E1%BA%A5t,%20huy%E1%BB%87n%20V%C5%A9%20Th%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20V%C5%A9%20Ti%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20x%C3%A3%20Duy%20Nh%E1%BA%A5t,%20huy%E1%BB%87n%20V%C5%A9%20Th%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20V%C5%A9%20Ti%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20141,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nhung,%20khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20V%E1%BA%A1n%20Ph%C3%BAc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hi%E1%BB%87p%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hi%E1%BB%87p%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20141,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nhung,%20khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20V%E1%BA%A1n%20Ph%C3%BAc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hi%E1%BB%87p%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hi%E1%BB%87p%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20141%20-%20143,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nhung,%20khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20V%E1%BA%A1n%20Ph%C3%BAc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hi%E1%BB%87p%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hi%E1%BB%87p%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20M%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20Nam%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20141%20-%20143,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nhung,%20khu%20%C4%91%C3%B4%20th%E1%BB%8B%20V%E1%BA%A1n%20Ph%C3%BAc,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hi%E1%BB%87p%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hi%E1%BB%87p%20B%C3%ACnh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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đơn được nhận và quản lý kỷ phần thừa kế của ông Trần Quang M (cha các 

nguyên đơn) trong khối di sản của ông Trần Quang T1, bà Lê Kiêm L2 đối với 

phần đất diện tích 153,3m2 tọa lạc tại số B (số C), phường P, thị xã T, tỉnh Bình 

Dương. Tại Bản án số 33/2008/DSPT ngày 07/3/2008 Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương xét xử phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm nêu trên, chuyển hồ sơ vụ án cho 

Tòa án nhân dân thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương giải quyết lại. Sau khi 

Tòa án nhân dân thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thụ lý lại vụ án, bà L, ông 

V1, ông V ủy quyền cho ông P tham gia tố tụng vụ án trên theo Giấy ủy quyền  

ngày 12/6/2009. Do vụ án có yếu tố nước ngoài nên Tòa án nhân dân thị xã Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương chuyển vụ án trên đến Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương để giải quyết. Ngày 12/11/2012, bà Nguyễn Thị L1, bà Minh L, ông V1 

và ông V ký kết giấy cam kết hứa thưởng với ông P. Ngày 15/11/2012, ông P rút 

đơn khởi kiện và cùng ngày Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ra Quyết định đình 

chỉ giải quyết vụ án dân sự số 14. Như vậy, Giấy cam kết thưởng ngày 12/11/2012 

giữa ông P và bà Nguyễn Thị L1, ông V1, ông V và bà Minh L xem như kết thúc 

không còn giá trị. 

Năm 2013, ông Trần Quang V2 làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và được Ủy ban nhân dân (viết tắt UBND) thành phố T cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất (viết tắt GCNQSDĐ) số BO 679129, số vào sổ CH 01274 

ngày 14/05/2013, đối với diện tích đất 1.105m² thuộc thửa số 273, tờ bản đồ số 

6, trong đó có diện tích đất bà Nguyễn Thị L1 đang quản lý, sử dụng.   

Ngày 15/5/2014, bà L1 khởi kiện vụ án hành chính về việc khiếu kiện quyết 

định hành chính trong lãnh vực đất đai đối với UBND thành phố T, tỉnh Bình 

Dương tại Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ông P đại 

diện cho bà L1 theo Văn bản ủy quyền ngày 08/09/2014. Bản án hành chính sơ 

thẩm số 01 ngày 19/08/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương tuyên hủy GCNQSDĐ của ông Trần Quang V2. Bản án số 04 ngày 

28/3/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên y án sơ thẩm.  

Sau đó, ông P đến gặp bà L1 yêu cầu bàn giao mặt bằng thì bà L1 nói: “Lỡ 

cho người ta mướn rồi, hết hợp đồng bà L1 sẽ bàn giao là ngày 01/02/2017 (âm 

lịch) nhằm ngày 26/02/2017 dương lịch”. 

Trước đó, ngày 26/9/2016, bà L1 ủy quyền cho ông P để đi đăng ký quyền 

sử dụng đất mang tên bà L1 vì GCNQSDĐ của ông Trần Quang V2 đã bị Tòa án 

tuyên hủy. Tuy nhiên, khi ông P đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành 

phố T để xin cấp quyền sử dụng đất thì bị ông V2 ngăn chặn nên bà L1 khởi kiện 

yêu cầu ông V2 chấm dứt hành vi trái pháp luật và ủy quyền cho ông P đại diện 

tham gia tố tụng. 

Ngày 18/11/2016, ông P yêu cầu bà L1 viết cam kết thì được bà L1 đồng 

ý viết 01 bản cam kết mà ông P đã giao nộp cho Tòa án. 

Ngày 17/4/2018, ông Trần Quang V2 khởi kiện bà L1 tranh chấp đòi nhà 

đất cho ở nhờ. Thời điểm này, vụ án bà L1 kiện ông V2 chưa giải quyết xong nên 
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ông P bàn với bà L1 rút đơn kiện thì bà L1 đồng ý, vụ án này đã được Tòa án 

đình chỉ giải quyết. Trong vụ án ông V2 kiện bà L1, bà L1 và ông V1 ủy quyền 

cho ông P toàn quyền quyết định trong vụ án, còn bà Minh L, ông V và các thành 

viên dâu, rể trong gia đình làm đơn xin vắng mặt. Bản án dân sự sơ thẩm số 54 

ngày 11/7/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Quang V2. Bản án dân sự phúc 

thẩm số 24 ngày 13/01/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên không 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Quang V2. 

Sau đó, khoảng tháng 02, tháng 3/2023, Công ty M2 đào đường, thoát nước 

cống môi trường, ông P tạm ngưng cho thuê mặt bằng và bỏ ra 20.000.000 đồng 

đào xuyên từ đường cống môi trường xuyên qua mặt bằng của ông P đang cho 

thuê để cho thi công vào nhà bà L. Sau khi làm đường thoát nước xong, ngày 

18/10/2023, ông P ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với ông Nguyễn Ngọc C, thời 

hạn thuê 03 năm, kể từ ngày nhận tiền cọc thế chân. 

Sau khi biết thông tin ông P cho thuê mặt bằng, ngày 29/02/2017 bà Minh 

L và ông Vũ P1 dỡ toàn bộ diện tích ông P xây dựng có chiều ngang 03m x chiều 

dài 6,7m = 20,10m², vật liệu xây dựng gồm: mái tole, la phông trần ván ép, cột 

kèo đà bằng sắt kẽm, vách kẽm thiếc, cột sắt, nền gạch bông, cửa trước bằng 

kiếng bọc thép 04 cánh, khung cửa sắt, cửa sau cửa sắt, cửa sổ sắt 60cm x 40cm.  

Do đó, ngày 31/10/2023, ông P khởi kiện bà Trần Thị Minh L và ông Trần 

Quang V yêu cầu Tòa án: 

- Buộc ông V, bà L chấm dứt hành vi trái pháp luật, giữ nguyên hiện trạng, 

không được tháo gỡ mái nhà tole của ông P tọa lạc tại số 264 (571 cũ), đường C, 

tổ G, khu phố A, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương (nay là phường T, 

Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Yêu cầu ông V, bà Minh L và bà Nguyễn Thị L1 liên đới đền bù thiệt hại 

cho ông P, gồm:  

+ Tiền mua lại toàn bộ vật liệu xây dựng để trả nguyên hiện trạng ban đầu 

của căn nhà nói trên. 

+ Tiền đền bù hợp đồng cho thuê mặt bằng ngày 18/10/2023 giữa ông P và 

ông Nguyễn Ngọc C với tổng số tiền 280.000.000 đồng (bao gồm tiền đặt cọc 

50.000.000 đồng, tiền phạt cọc 50.000.000 đồng, tiền cho thuê 03 năm 

180.000.000 đồng). 

Ngày 08/6/2024, ông P nhận được thông báo thụ lý yêu cầu phản tố của bà 

L1, ông V. Các yêu cầu phản tố như sau : 

- Hủy hợp đồng thuê mặt bằng giữa ông Đặng Tấn P và ông Nguyễn Ngọc 

C, không đồng ý bồi thường số tiền cọc và phạt cọc ông P yêu cầu. Vấn đề này 

ông P có ý kiến như sau: Hợp đồng ông P và ông C đã ký trước khi bà Minh L và 

ông Vũ P1 vỡ nhà cửa của ông P và ông C đã kiện ông P ra Tòa án nhân dân 
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thành phố T, sau đó vụ án được giải quyết bằng một Quyết định công nhận sự 

thỏa thuận của các đương sự số 20 ngày 02/02/2024. Như vậy, bà Minh L và ông 

V yêu cầu hủy hợp đồng, không đồng ý đền bù do thiệt hại do bà L, ông V gây ra 

là vô căn cứ, không đúng quy định pháp luật. Ông P yêu cầu Tòa án bác đơn phản 

tố hủy hợp đồng nêu trên. 

- Hủy Giấy cam kết hứa thưởng ngày 12/11/2012 giữa bà Minh L và ông 

Trần Quang V, Trần Quang V1 và Nguyễn Thị L1 đối với ông P. Vấn đề này ông 

P có ý kiến như sau: Từ ngày 15/11/2012, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ra 

quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 14 thì giấy hứa thưởng trên không còn giá 

trị pháp lý. Ông P đồng ý hủy giấy hứa thưởng nêu trên. 

- Hủy Bản cam kết ngày 18/11/2016 giữa ông Đặng Tấn P và bà Nguyễn 

Thị L1. Bản cam kết này, bà Minh L và ông V không liên quan, cũng không có 

căn cứ về quy định của pháp luật để yêu cầu hủy bản cam kết nêu trên. Bởi lẽ, 

ông P và bà L đã thống nhất về việc kiện hành chính hủy GCNQSDĐ của ông 

Trần Quang V2. Bản án đã có hiệu lực pháp luật, bà L đã cam kết thưởng cho ông 

P 31,20m², bà L đã bàn giao mặt bằng cho ông P vào ngày 26/02/2017, ông P đã 

nhận thưởng xong, thỏa thuận giữa ông P và bà L phù hợp khoản 1, 2 Điều 570 

và khoản 1 Điều 572 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Như vậy, công việc của ông 

P đã hoàn tất bằng hai Bản án hành chính số 01 ngày 19/08/2015 của Tòa án nhân 

dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và Bản án số 04 ngày 28/3/2016 

của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương; ông P đã được bà L trả thưởng, đã nhận 

mặt bằng và đã bỏ ra 100.000.000 đồng để xây dựng căn nhà ngày 29/02/2017. 

Nguyên đơn đã giao nộp các giấy tờ, tài liệu sau: Hợp đồng thuê mặt bằng 

ngày 18/10/2023 giữa ông Đặng Tấn P và ông Nguyễn Ngọc C (bản photo); biên 

bản giao mặt bằng ngày 26/02/2017 (âm lịch ngày 01/02/2027) giữa bà Nguyễn 

Thị L1 và ông Đặng Tấn P (bản photo); căn cước công dân + sổ hộ khẩu của ông 

P (bản photo); đơn yêu cầu đưa vụ án ra xét xử, yêu cầu không hòa giải ngày 

23/6/2024 của ông P (bản chính); văn bản trình bày ý kiến về việc phản tố của bị 

đơn ngày 24/6/2024 của ông P (bản chính); đơn đề nghị ngăn chặn ngày 

28/03/2017 của ông Trần Quang V2 (bản photo); giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 

kết quả ngày 17/03/2017 của UBND thành phố T (bản photo); đơn đăng ký, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất không có ngày tháng năm của bà Nguyễn Thị L1 (bản photo); đơn khởi 

kiện ngày 02/01/2018 của bà Nguyễn Thị L1 (bản photo); T2 mời bà Nguyễn Thị 

L1 ngày 17/5/2017 của UBND phường P (bản photo); đơn yêu cầu thu hồi quyền 

sử dụng đất không có ngày tháng năm 2017 của bà Nguyễn Thị L1 (bản photo); 

giấy ủy quyền ngày 26/9/2016 của bà Nguyễn Thị L1 cho ông Đặng Tấn P (bản 

photo); giấy ủy quyền ngày 02/01/2018 của bà Nguyễn Thị L1 cho ông Đặng Tấn 

P (bản photo); Bản án dân sự sơ thẩm số 54/2022/DS-ST ngày 11/7/2022 của Tòa 

án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (bản photo); Bản án dân 

sự phúc thẩm số 24/2023/DS-PT ngày 13/01/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương (bản photo); đơn khởi kiện ngày 17/04/2018 của ông Trần Quang V2 (bản 
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photo); Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2015/HC-ST ngày 19/8/2015 của Tòa 

án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (bản photo); Bản án hành 

chính phúc thẩm số 04/2016/HC-PT ngày 28/3/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Dương (bản photo); Công văn số 585 ngày 22/8/2014 của Phòng Tài nguyên 

và Môi trường Thành phố H (bản photo); biên bản đối thoại ngày 22/10/2014 và 

ngày 28/5/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(bản photo); biên bản giao mặt bằng ngày 26/02/2017 (âm lịch ngày 01/02/2027) 

giữa bà Nguyễn Thị L1 và ông Đặng Tấn P (bản photo); GCNQSDĐ số BO 

679129, số vào sổ CH01274 ngày 14/5/2013 của UBND thành phố T cấp cho 

ông Trần Quang V2 (bản photo); bản cam kết ngày 18/11/2016 của bà Nguyễn 

Thị L1 (bản photo); hợp đồng thuê mặt bằng ngày 01/3/2017 giữa ông Đặng Tấn 

P và bà Nguyễn Thị Mỹ H (bản photo); Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân 

sự số 14/2012/QĐST-DS ngày 15/11/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 

(bản photo); đơn xin rút yêu cầu khởi kiện ngày 15/11/2012 của ông P (bản 

photo); giấy cam kết hứa thưởng ngày 12/11/2012 của bà L1, ông V1, ông V và 

bà Minh L đối với ông P (bản photo); Bản án dân sự sơ thẩm số 52/2007/DS-ST 

ngày 28/8/2007 của Tòa án nhân dân thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (bản 

photo); Bản án dân sự phúc thẩm số 33/2008/DSPT ngày 07/3/2008 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Dương (bản photo). 

Đơn phản tố ngày 26/04/2024 và quá trình giải quyết vụ án, bị đơn bà Trần 

Thị Minh L, ông Trần Quang V và người đại diện hợp pháp của bị đơn ông Phạm 

Hồng A trình bày:  

Gia đình bà Minh L, ông V hiện đang sinh sống trên phần đất khoảng 

220m² tại địa chỉ số B (571 cũ), đường C, tổ G, khu phố A, phường P, thành phố 

T, tỉnh Bình Dương (nay là phường T, Thành phố Hồ Chí Minh). Nguồn gốc đất 

do ông bà nội của bà Minh L, ông V để thừa kế lại nhưng không có di chúc và đã 

phát sinh tranh chấp bằng một vụ án tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương năm 

2023.  

Tại thời điểm diễn ra vụ kiện vì không am hiểu pháp luật nên gia đình bà 

Minh L, ông V có nhờ ông P giúp đỡ, hứa sẽ thưởng cho ông P diện tích đất 

31,2m² với điều kiện ông P phải hỗ trợ gia đình bà Minh L, ông V hết vụ kiện và 

phải làm ra giấy chứng nhận đứng tên gia đình bà Minh L, ông V xong hết mới 

thưởng nhưng khi sự việc chưa giải quyết xong và chưa làm ra GCNQSDĐ, ông 

P đã lợi dụng mẹ bà Minh L, ông V là bà Nguyễn Thị L1 tuổi cao, không hiểu 

biết, thật thà để dụ mẹ bà Minh L, ông V ký thêm một bản cam kết ngày 

18/11/2016 về phần đất 31,2m² hứa thưởng trước đây mà anh em bà Minh L, ông 

V không biết. Đến ngày 26/02/2017, ông P tiếp tục lợi dụng lòng tin của mẹ bà 

Minh L, ông V để yêu cầu ký thêm một biên bản bàn giao mặt bằng đối với diện 

tích đất 31,2m². 

Đến năm 2016, gia đình bà Minh L, ông V vẫn quản lý sử dụng và ông 

Trần Quang V cải tạo, sửa chữa lại mặt bằng nêu trên để cho bà Nguyễn Thị L1 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201953%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20264%20(s%E1%BB%91%20c%C5%A9%20571),%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A1ch%20m%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1ng%20T%C3%A1m,%20t%E1%BB%95%2074,%20khu%20ph%E1%BB%91%2011,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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cho thuê lại. Tại bản cam kết ngày 18/11/2016 thể hiện, bà Nguyễn Thị L1 đang 

cho thuê mặt bằng, ông P biết điều đó và thỏa thuận giao mặt bằng trong vòng 01 

năm khi hết hạn cho thuê nhưng chỉ vài tháng sau ông P đã yêu cầu ký biên bản 

giao mặt bằng cho thấy rằng việc bàn giao là không có trên thực tế. 

Bà Minh L, ông V cho rằng không tháo tole hay thay đổi hiện trạng của 

mặt bằng, chỉ gỡ 02 vách + 02 cửa, còn phần tole đã mục nát do lâu ngày không 

sử dụng nên không có việc tháo gỡ hay có hành vi thay đổi hiện trạng như ông P 

trình bày. 

Việc ông P tự ý ký hợp đồng thuê khi chưa được bàn giao mặt bằng, quản 

lý mặt bằng, chưa có sự đồng ý bàn bạc thỏa thuận với gia đình là không đúng 

quy định của pháp luật, vì ông P không phải chủ sở hữu của mặt bằng. Vì vậy, bà 

Minh L, ông V không đồng ý các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Bị đơn bà Minh L, ông V có yêu cầu phản tố như sau: 

- Hủy hợp đồng thuê mặt bằng ngày 18/10/2023 giữa ông Đặng Tấn P và 

ông Nguyễn Ngọc C. 

- Tuyên vô hiệu Giấy cam kết hứa thưởng ngày 12/11/2012 giữa ông Đặng 

Tấn P và bà Nguyễn Thị L1, bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V, ông Trần 

Quang V1; bản cam kết ngày 18/11/2016 giữa ông Đặng Tấn P và bà Nguyễn Thị 

L1; biên bản bàn giao mặt bằng ngày 26/02/2017 giữa ông Đặng Tấn P và bà 

Nguyễn Thị L1. Bà L1, ông V đồng ý thanh toán lại số tiền đúng với diện tích đất 

31,2m2 mà gia đình bà L1, ông V hứa thưởng cho ông P theo định giá hiện tại. 

Bị đơn đã giao nộp các giấy tờ, tài liệu sau: Giấy ủy quyền ngày 10/01/2024 

của bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V cho ông Phạm Hồng A (bản chính) 

+ căn cước công dân của ông A (bản photo); đơn phản tố ngày 26/4/2024 của 

ông Trần Quang V, bà Trần Thị Minh L (bản chính); giấy cam kết hứa thưởng 

ngày 12/11/2012 của bà L, ông V1, ông V và bà Minh L đối với ông P (bản 

photo); bản cam kết ngày 18/11/2016 của bà Nguyễn Thị L1 (bản photo); biên 

bản giao mặt bằng ngày 26/02/2017 (âm lịch ngày 01/02/2027) giữa bà Nguyễn 

Thị L1 và ông Đặng Tấn P (bản photo); Quyết định chuyển vụ án số 28 ngày 

26/9/2005 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (bản photo); Quyết định tạm 

đình chỉ giải quyết vụ án số 03 ngày 20/7/2004 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương (bản photo); Bản án dân sự sơ thẩm số 52 ngày 28/82007 của Tòa án 

nhân dân thị xã Thủ Dầu Một (bản photo); Bản án dân sự phúc thẩm số 33 ngày 

07/32008 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (bản photo); Quyết định đình 

chỉ giải quyết vụ án dân sự số 14 ngày 15/11/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương (bản photo); Bản án hành chính sơ thẩm số 01 ngày 19/8/2015 của Tòa 

án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một (bản photo); Bản án DSST số 54 ngày 

11/7/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một (bản photo); Bản án 

dân sự phúc thẩm số 24 ngày 13/01/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 

(bản photo).  
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Bản tự khai ngày 26/6/2024, người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan của bà Nguyễn Thị L1 là ông Phạm Hồng A trình bày:  

Bà L1 thống nhất trình bày của bị đơn bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang 

V. 

Bà L giao nộp cho Tòa án: Giấy ủy quyền ngày 18/01/2024 của bà L cho 

ông Phạm Hồng A (bản chính). 

Bản tự khai ngày 10/6/2024, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Trần Quang V1 trình bày:  

Ông V1 thống nhất trình bày của bị đơn bà Trần Thị Minh L, ông Trần 

Quang V. 

Ông V1 giao nộp cho Tòa án: Căn cước công dân của ông V1 (bản công 

chứng); đơn xin vắng mặt ngày 10/6/2024 của ông V1. 

Quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Nguyễn Ngọc C không đến Tòa án làm việc, không giao nộp cho Tòa án văn bản 

ghi ý kiến của ông C. 

Ông C giao nộp cho Tòa án các tài liệu, chứng cứ sau: Hợp đồng cho thuê 

mặt bằng ngày 18/10/2023 giữa ông Đặng Tấn P và ông Nguyễn Ngọc C (bản 

photo); hợp đồng mua bán giày dép và đặt cọc ngày 24/10/2023 giữa ông Nguyễn 

Ngọc C và bà Phạm Thị Thu H1 (bản photo); đơn khởi kiện không ngày tháng 

11/2023 của ông C (bản photo); Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, 

tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải số 746.1 ngày 15/01/2024 của Tòa án 

nhân dân thành phố Thủ Dầu Một (bản photo); bản tự khai ngày 25/01/2024 của 

ông P (bản photo); Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 20 

ngày 02/02/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một (bản photo); 

Quyết định sửa chữa, bổ sung Quyết định số 02 ngày 020/02/2024 của Tòa án 

nhân dân thành phố Thủ Dầu Một (bản photo); Quyết định thi hành án theo yêu 

cầu số 1111 ngày 13/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự Thủ Dầu Một (bản 

photo); đơn xin vắng mặt không tham gia vụ án ngày 05/6/2024 của ông C (bản 

chính). 

Tại phiên tòa sơ thẩm,  

- Nguyên đơn ông Đặng Tấn P; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Trần Quang V1, ông Nguyễn Ngọc C có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.  

- Người đại diện hợp pháp của bị đơn thay đổi một phần yêu cầu phản tố 

của bị đơn như sau: Bị đơn đồng ý trả thưởng cho ông P 50% giá trị đất nông 

nghiệp đã hứa thưởng theo bản cam kết hứa thưởng ngày 12/11/2012; tự nguyện 

bồi thường cho ông P giá trị mái che tole 10.566.000 đồng. 

- Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà 

Nguyễn Thị L1 là ông Phạm Hồng A thống nhất, đồng ý việc thay đổi một phần 

yêu cầu phản tố của bị đơn. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Quang V1 giao nộp cho 

Tòa án bản tự khai ngày 23/9/2024: Không đồng ý trả thưởng cho ông P như bản 

tự khai ngày 10/6/2024, đồng ý trả thưởng cho ông P 50% giá trị đất nông nghiệp 

đã hứa thưởng theo giấy cam kết hứa thưởng ngày 12/11/2012. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn trình bày: 

+ Thứ nhất, ông Đặng Tấn P cho rằng bên bà Minh L, ông V đã tháo gỡ 

nhà tole của ông là không có cơ sở: 

Ông P chưa giao nộp được bất kỳ giấy tờ pháp lý nào chứng minh là chủ 

sở hữu hợp pháp đối với phần diện tích đất có căn nhà tranh chấp. Theo quy định 

tại khoản 2 Điều 8, Điều 9 Luật Nhà ở năm 2023 và tại Điều 31 Nghị định 43/2014 

(được sửa đổi bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định số 148/2020 ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ), chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định 

của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở 

thì được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định. 

Xét biên bản bàn giao mặt bằng ngày 26/02/2017 giữa bà Nguyễn Thị L1 

và ông Đặng Tấn P thấy: Người bàn giao bà Nguyễn Thị L1, nội dung chỉ ghi bàn 

giao 31,20m². Trong hồ sơ vụ án, bên phía ông P hay bà L1 không giao nộp được 

bất kỳ giấy tờ nào chứng minh về việc bà L1 là chủ sở hữu đối với phần diện tích 

đất nói trên để tiến hành bàn giao cho ông P. Do đó, biên bản này vô hiệu ngay 

từ đầu do đối tượng của biên bản này không đúng quy định pháp luật theo Điều 

408 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Xét hợp đồng cho thuê mặt bằng ngày 18/10/2023 giữa ông P và ông C 

thấy: Do ông P không phải chủ sở hữu mặt bằng theo quy định của pháp luật nên 

việc ông P tự ký hợp đồng với ông C dẫn đến hợp đồng không thực hiện được là 

lỗi của ông P, bên bà L1, ông V không liên quan đến hợp đồng này, ông P yêu 

cầu bà L1, ông V bồi thường thiệt hại do hợp đồng giữa ông P và ông C không 

thực hiện được là không có cơ sở. 

+ Thứ hai, về các yêu cầu phản tố của bị đơn là có cơ sở chấp nhận: 

Xét về Giấy cam kết hứa thưởng ngày 12/11/2012: Tại Điều 2 của giấy 

cam kết ghi rõ: Ông P có trách nhiệm bảo vệ miếng đất cho gia đình, làm ra 

GCNQSDĐ mang tên bà Nguyễn Thị L1. Tại Điều 7 của cam kết này cũng thể 

hiện, nếu ông P không làm được GCNQSDĐ thì sẽ phải giao lại đất cho gia đình. 

Căn cứ các giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ thể hiện, đối tượng của cam kết 

này liên quan đến phần đất diện tích 216m² mà gia đình bà L1 tranh chấp với ông 

Trần Quang V2 theo Bản án sơ thẩm số 54/2022/DS-ST ngày 11/7/2022 của Tòa 

án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một và Bản án phúc thẩm số 24/2023/DSPT 

ngày 13/01/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương. 

Tại bản án sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một giao phần 

đất tranh chấp cho bên phía ông V2 quản lý. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân tỉnh 
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Bình Dương chấp nhận kháng cáo của bà L1, bác yêu cầu khởi kiện của ông V2. 

Cả 02 bản án đều không thể hiện rõ việc bà Nguyễn Thị L1 hay gia đình bà L1 là 

chủ sở hữu đối với phần diện tích đất tranh chấp 223,6m². Gia đình bà L1 chỉ 

được tiếp tục quản lý không có quyền định đoạt. Do gia đình bà L1 không phải 

chủ sở hữu phần đất nói trên nên đối tượng thực hiện của cam kết không thể thực 

hiện được. Bà Nguyễn Thị L1 tự mình ký bản cam kết, biên bản bàn giao mặt 

bằng là không đúng quy định của pháp luật do đối tượng trong văn bản không 

thuộc quyền định đoạt của bà L1. 

Từ nội dung nêu trên, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 408 Bộ luật 

Dân sự năm 2015 không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, 

chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 222/2024/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2024 

của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã quyết định: 

- Căn cứ khoản 2, 3, 6 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm c khoản 1 

Điều 39, các Điều 92, 147, 227, 228, 244, 266, 271, 273, 278, 280  Bộ luật Tố 

tụng dân sự; các Điều 123, 169, 328, 472, 570, 589 Bộ luật Dân sự 2015; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án. 

1. Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Đặng Tấn P đối 

với bị đơn bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V về việc yêu cầu bà Trần Thị 

Minh L, ông Trần Quang V chấm dứt hành vi trái pháp luật, giữ nguyên hiện 

trạng căn nhà (mặt bằng) tọa lạc tại số B (số cũ 571), đường C, tổ G, khu phố A, 

phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương;  

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Đặng Tấn P buộc 

bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V và bà Nguyễn Thị L1 liên đới đền bù 

thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (tiền mua lại toàn bộ vật liệu xây dựng để trả 

nguyên hiện trạng ban đầu của căn nhà) và tiền đền bù hợp đồng cho thuê mặt 

bằng ngày 18/10/2023 giữa ông P và ông Nguyễn Ngọc C, với tổng số tiền 

280.000.000 đồng (bao gồm tiền đặt cọc 50.000.000 đồng, tiền phạt cọc 

50.000.000 đồng, tiền cho thuê 03 năm 180.000.000 đồng). 

2. Về yêu cầu phản tố của bị đơn: 

2.1. Đình chỉ xét xử yêu cầu phản tố tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng 

ngày 18/10/2023 giữa ông Đặng Tấn P và ông Nguyễn Ngọc C. 

2.2. Chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn bà Trần Thị Minh L, ông Trần 

Quang V đối với nguyên đơn ông Đặng Tấn P về việc “Yêu cầu tuyên bố giao 

dịch dân sự vô hiệu và hứa thưởng”. 
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Tuyên bố Giấy cam kết hứa thưởng ngày 12/11/2012 giữa ông Đặng Tấn 

P và bà Nguyễn Thị L1, bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V, ông Trần Quang 

V1; Bản cam kết ngày 18/11/2016 giữa ông Đặng Tấn P và bà Nguyễn Thị L1 và 

Biên bản bàn giao mặt bằng ngày 26/02/2017 giữa ông Đặng Tấn P và bà Nguyễn 

Thị L1 vô hiệu. 

Buộc ông Đặng Tấn P trả lại bà Nguyễn Thị L1, bà Trần Thị Minh L, ông 

Trần Quang V, ông Trần Quang V1 mái che tole (mặt bằng) có diện tích 28,1m2, 

kết cấu: mái tole, khung + kèo + cột bằng sắt, nền gạch men, không có vách và 

diện tích đất 31,2 m2 tọa lạc tại số B (số cũ 571), đường C, tổ G, khu phố A, 

phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương (nay là phường T, Thành phố Hồ Chí 

Minh).  

(Kèm theo sơ đồ vị trí nhà, đất tranh chấp). 

Buộc bà Nguyễn Thị L1, bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V, ông Trần 

Quang V1 cùng liên đới trả thưởng cho ông Đặng Tấn P số tiền 780.000.000 đồng 

(bảy trăm tám mươi triệu đồng) theo Giấy cam kết hứa thưởng ngày 12/11/2012. 

Ghi nhận sự tự nguyện của bị đơn bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V 

thanh toán cho ông Đặng Tấn P số tiền 10.566.000 đồng (mười triệu năm trăm 

sáu mươi sáu nghìn đồng), là giá trị còn lại của mái che tole (mặt bằng cho thuê) 

trên diện tích đất tranh chấp.  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền 

lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 

468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

3. Về chi phí tố tụng: Số tiền 4.015.000 đồng (bốn triệu không trăm mười 

lăm nghìn đồng); bà L, ông V đã nộp xong. 

4. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Ông Đặng Tấn P được miễn án phí. 

Bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V, bà Nguyễn Thị L1 và ông Trần 

Quang V1 cùng liên đới chịu số tiền 35.200.000 đồng (ba mươi lăm triệu hai trăm 

nghìn đồng). Bà Nguyễn Thị L1 là người cao tuổi được miễn án phí. Do đó, bà 

Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V và ông Trần Quang V1 mỗi người chịu số 

tiền 8.800.000 đồng (tám triệu tám trăm nghìn đồng).  

Bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V cùng liên đới chịu số tiền 528.000 

đồng (năm trăm hai mươi tám nghìn đồng). 

Bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V được khấu trừ vào số tiền 

19.200.000 đồng (mười chín triệu hai trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí, còn 

trả cho bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V 1.072.000 đồng (một triệu không 

trăm bảy mươi hai nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tạm 
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ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2021/0002644 ngày 21/5/2024 của Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (sau sáp nhập là Phòng 

Thi hành án dân sự khu vực 15 - Thành phố Hồ Chí Minh). 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo, trách nhiệm thi 

hành án của các đương sự. 

Sau khi có bản án sơ thẩm, ngày 06/11/2024, nguyên đơn ông P có đơn 

kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu 

cầu kháng cáo; các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết 

vụ án. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến: 

Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng tại Tòa án cấp 

phúc thẩm đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Bản án sơ thẩm có thiếu sót khi không nêu quyền kháng cáo 

của đương sự. Tuy nhiên, sau khi tuyên cấp sơ thẩm đã ban hành quyết định sửa 

chữa, bổ sung bản án bổ sung quyền kháng cáo của đương sự. Xét thấy Tòa án 

cấp sơ thẩm xét xử là có căn cứ. Nguyên đơn kháng cáo nhưng không có chứng 

cứ mới chứng minh cho yêu cầu kháng cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, không chấp nhận yêu 

cầu kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và đã được 

thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, lời trình bày 

của đương sự, ý kiến của Kiểm sát viên, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn ông Nguyễn 

Thanh T; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Quang V1, ông Nguyễn 

Ngọc C có yêu cầu giải quyết vắng mặt; căn cứ khoản 2 Điều 296 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ. 

[1.2] Ngày 06/11/2024, nguyên đơn ông P có đơn kháng cáo toàn bộ bản 

án sơ thẩm, việc kháng cáo vẫn trong thời hạn quy định của pháp luật. 

[1.3] Bị đơn rút một phần yêu cầu phần tố về việc hủy hợp đồng thuê mặt 

bằng ngày 18/10/2023 giữa ông Đặng Tấn P và ông Nguyễn Ngọc C, Tòa án cấp 

sơ thẩm đình chỉ xét xử yêu cầu phản tố trên của bị đơn là đúng pháp luật. 

[1.4] Bản án sơ thẩm không có phần quyết định về quyền đương sự được 

quyền kháng cáo bản án là không đúng hình thức quy định về mẫu bản án; tại 

phiên tòa ngày 30/9/2024 thì các đương sự đã được phổ biến quyền, nghĩa vụ của 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
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đương sự; ngày 06/11/2024, nguyên đơn có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm; đến 

ngày 11/11/2024, Tòa án cấp sơ thẩm đã ban hành Quyết định sửa chữa, bổ sung 

bản án số 17/2024/QĐ-SCBSBA. Xét, bản án sơ thẩm không ghi quyền kháng 

cáo của đương sự là chưa đúng quy định về mẫu bản án sơ thẩm (mẫu số 52) của 

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao. Tuy nhiên, sai sót này không làm thay đổi bản chất vụ 

việc, Tòa án cấp sơ thẩm đã ra quyết định sửa chữa bổ sung bản án, nguyên đơn 

đã thực hiện quyền kháng cáo của mình theo đúng quy định pháp luật. Do đó, sai 

sót này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn.  

[1.5] Tại phiên tòa ngày 27/02/2025, nguyên đơn yêu cầu định giá lại tài 

sản; ngày 27/02/2025, Tòa án ra Thông báo nộp tạm ứng chi phí tố tụng số 11/TB-

TA; ngày 06/3/2025, nguyên đơn nhận được thông báo trên; ngày 13/3/2025, 

nguyên đơn xin gia hạn đóng tạm ứng chi phí tố tụng; ngày 04/4/2025, nguyên 

đơn rút yêu cầu định giá lại tài sản; bị đơn không có yêu cầu định giá lại. Do đó, 

Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ kết quả định giá tại cấp sơ thẩm để giải quyết vụ 

án. 

[1.6] Nguyên đơn ông P không đồng ý kết quả đo đạc tại cấp sơ thẩm nên 

tại cấp phúc thẩm, ngày 13/3/2025 nguyên đơn ông P yêu cầu đo đạc lại tài sản 

tranh chấp. Theo bản đồ phục vụ giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất và tài 

sản trên đất ngày 08/8/2025 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh B, biên bản xem 

xét, thẩm định tại chỗ ngày 28/5/2025 của Tòa án cấp phúc thẩm thể hiện: Diện 

tích đất tranh chấp 42m2 trong tổng diện tích đất 226,8m2 thuộc thửa số 273, tờ 

bản đồ số 06, tại phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương (nay là phường T, tỉnh 

Bình Dương); đất có vị trí tứ cận: Hướng Đông Bắc giáp đường C, hướng Tây 

Nam + Đông Nam giáp thửa số 273, hướng Tây Bắc giáp đất ông Nguyễn Văn 

M1 (ranh giới là vách tường nhà ông M1 xây dựng). Tài sản trên đất: 01 căn ki 

ốt diện tích xây dựng 20m2, kết cấu: không vách, nền gạch men + xi măng, trần 

bằng tole lạnh; 01 phần sân bằng gạch lát vỉa hè 3,3m x 3m = 6,6m; 01 ghế xích 

đu bằng sắt (chân khung sắt).  

Ngày 22/9/2025, ông P có đơn khiếu nại kết quả đo đạc nêu trên với lý do 

không đúng thực tế, không đúng sự chỉ ranh của ông P, vì bản cam kết ngày 

18/11/2016 và biên bản bàn giao mặt bằng ngày 01/02/2017 âm lịch (ngày 

26/02/2017 dương lịch) diện tích là 03m ngang x 10,4m dài = 31,20m2, trong khi 

kết quả đo đạc là 3,83m ngang (chiều ngang cuối 3,94m), tổng diện tích 42m2, 

yêu cầu đo đạc lại. Xét, ông P trình bày thời điểm giao mặt bằng hai bên không 

có đo đạc cụ thể, việc đo đạc được thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định, kết 

quả đo đạc được thực hiện theo sự hướng dẫn chỉ hiện trạng ranh giới đất, tài sản 

trên đất tranh chấp của đương sự, cơ quan chuyên môn thực hiện đo đạc theo sự 

hướng dẫn và chỉ của đương sự, việc chênh lệch diện tích là do đương sự chỉ nên 

yêu cầu đo đạc lại của nguyên đơn ông P không có cơ sở chấp nhận. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn trình bày, theo giấy ngày 26/02/2017 

nêu trên, diện tích được giao là 31,2m2 nên ông P yêu cầu phải đo đạc đúng diện 

tích 31,2m2 và giải quyết theo diện tích này, xét đây là sự tự nguyện của đương 

sự không trái quy định pháp luật, Tòa án căn cứ diện tích 31,2m2 để giải quyết vụ 

án.  

[1.7] Ngày 13/3/2025, nguyên đơn ông P yêu cầu đo đạc lại tài sản tranh 

chấp; ngày 13/3/2025, Tòa án ra Thông báo nộp tạm ứng chi phí tố tụng số 13/TB-

TA, yêu cầu nguyên đơn ông P nộp tạm ứng chi phí tố tụng số tiền 5.000.0000 

đồng (năm triệu đồng); ngày 13/3/2025, nguyên đơn nhận được thông báo trên; 

ngày 25/3/2025, nguyên đơn ông P nộp tạm ứng chi phí tố tụng; chi phí đo đạc 

3.869.833 đồng (ba triệu tám trăm sáu mươi chín triệu tám trăm ba mươi ba đồng), 

số tiền còn lại 1.130.167 đồng (một triệu một trăm ba mươi nghìn một trăm sáu 

mươi bảy đồng); ngày 26/9/2025, Tòa án lập biên bản quyết toán chi phí tố tụng 

trả lại số tiền còn lại cho ông P nhưng ông P không nhận với lý do không đồng ý 

kết quả đo đạc, cần trả lại cho ông P số tiền 1.130.167 đồng (một triệu một trăm 

ba mươi nghìn một trăm sáu mươi bảy đồng).  

[1.8] Theo quyết định hoãn phiên tòa ngày 22/9/2025, Hội đồng xét xử 

quyết định mở lại phiên tòa vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/9/2025; tại biên bản 

làm việc ngày 25/9/2025, nguyên đơn ông P yêu cầu dời phiên tòa vào lúc 14 giờ 

00 phút ngày 26/9/2025 do tham gia phiên tòa khác vào thời gian 08 giờ 00 phút 

ngày 26/9/2025. Do đó, phiên tòa được xét xử vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 

26/9/2025.     

[2] Về nội dung:  

Nguyên đơn kháng cáo yêu cầu hủy bản án sơ thẩm và hủy Quyết định số 

số 05 ngày 30/9/2024 về việc hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án cấp 

sơ thẩm, lý do: Bản án không ghi quyền kháng cáo của đương sự; bản án chưa có 

hiệu lực pháp luật nhưng Tòa án cấp sơ thẩm ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn 

cấp tạm thời, nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm phiến diện vô căn cứ. 

[2.1] Xét yêu cầu phản tố của bị đơn: 

- Giấy cam kết hứa thưởng ngày 12/11/2012 giữa bà Nguyễn Thị L1, ông 

Trần Quang V1, ông Trần Quang V, bà Trần Thị Minh L và ông Đặng Tấn P có 

nội dung:  

Điều 1: Chúng tôi làm giấy ủy quyền cho ông P năm 2009 thay mặt chúng 

tôi (Viên, V, L) liên hệ cơ quan pháp luật, Tòa án các cấp để bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp cho gia đình chúng tôi trong vụ tranh chấp phần đất chiều ngang 

8,88m x dài 33m, tổng diện tích đất 216m2, trên đất có căn nhà cấp 4.  

Điều 2: Bằng mọi biện pháp và hình thức ông P có trách nhiệm bảo vệ cho 

gia đình chúng tôi ở luôn trên đất nêu trong giấy cam kết hứa thưởng này và có 

trách nhiệm liên hệ với cơ quan chức năng để làm ra giấy quyền sử dụng đất cho 
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chúng tôi đứng tên là bà Nguyễn Thị L1, khi đó công việc của ông P đã hoàn 

thành trách nhiệm. 

Điều 3: Sau khi quyền sử dụng đất thuộc về gia đình chúng tôi quản lý sử 

dụng thì gia đình chúng tôi đồng ý thưởng cho ông P phần đất chiều ngang 03 m 

x dài 10,4m (bắt đầu tính từ lề đường vô 02m), tổng diện tích 31,2m2 nằm trong 

tổng diện tích 216m2 mà ông P đã làm GCNQSDĐ cho gia đình chúng tôi quản 

lý, đứng tên. 

Điều 4: Trong thời gian ông P đang thực hiện những điều kiện gia đình 

chúng tôi yêu cầu mà gia đình tôi tự ý hủy hợp đồng đại diện pháp lý hoặc ngưng 

cam kết thỏa thuận công việc hợp đồng dịch vụ thì gia đình chúng tôi vẫn phải 

thực hiện thưởng cho ông P như trong giấy thỏa thuận hứa thưởng này. 

Điều 5: Nếu gia đình chúng tôi vẫn đồng ý cho ông P tiếp tục thực hiện 

công việc như trên và khi ông P hoàn thành xong yêu cầu của chúng tôi thì gia 

đình chúng tôi sẽ thực hiện thỏa thuận hứa thưởng này. 

Điều 6: Khi có quyết định của Tòa án tỉnh Bình Dương có hiệu lực pháp 

luật thì gia đình chúng tôi sẽ bàn giao ngay phần đất mà gia đình chúng tôi hứa 

thưởng cho ông P như đã nêu trong cam kết này. 

Điều 7: Nếu ông P không thực hiện được làm ra quyền sử dụng đất đứng 

tên trong gia đình để quản lý thì ông P sẽ giao lại phần đất nêu trên cho gia đình 

chúng tôi.  

(Giấy cam kết hứa thưởng ngày 12/11/2012 có ông Trần Quang V1, ông 

Trần Quang V, bà Trần Thị Minh L ký tên; bà Nguyễn Thị L1, ông Đặng Tấn P 

ký tên, lăn tay). 

- Bản cam kết ngày 18/11/2016 có chữ ký tên, dấu lăn tay của bà Nguyễn 

Thị L1, có nội dung: Trước đây, bà L1 và các con là L1, V1, V có ký giấy thưởng 

ngày 12/11/2012 để bảo vệ cho mẹ con bà L1 được ở luôn trên phần đất khoảng 

220m2 tọa lạc tại số E (số mới 264) đường C, tổ G, khu A, phường P, thành phố 

T, tỉnh Bình Dương; sau khi có quyết định có hiệu lực (Quyết định số 12 ngày 

15/11/2012) của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương, bà L1 có ký cam kết bổ sung 

ngày 14/5/2013 mỗi tháng đưa cho ông P 2.000.000 đồng số tiền mà bà L1 cho 

thuê mặt bằng mà số đất bà L1 hứa thưởng cho ông P trước đây. Sau đó, ông Trần 

Quang V2 đăng ký quyền sử dụng đất bao gồm phần đất của bà L1 đang sử dụng 

và ngày 08/9/2014, bà L1 tiếp tục làm giấy ủy quyền để ông P thay mặt bà L1 

khởi kiện hành chính để hủy GCNQSDĐ số B0679129 ngày 14/5/2013 đứng tên 

ông Trần Quang V2. Một lần nữa, bà L1 cam kết thưởng cho ông P một phần đất 

thổ cư ngang 03m x dài 10,40m, tổng diện tích 31,2m2. Sau khi có Bản án số 04 

ngày 28/3/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương và Bản án số 01 ngày 

19/8/2015 tuyên hủy GCNQSDĐ đứng tên ông Trần Quang V2 thì bà L1 sẽ giao 

mặt bằng phần đất bà L1 cam kết thưởng cho ông P sau khi thắng kiện, nhưng 

nay bà L1 cho người khác mướn mặt bằng 01 năm đến hết 30/12 âm lịch hết hạn 
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bà L1 sẽ bàn giao mặt bằng lại cho ông P, ông P có quyền ký hợp đồng cho người 

khác thuê, số tiền thuê mặt bằng là ông P lấy tiền, bà L1 không thu tiền, ông P 

được trọn quyền sử dụng 31,2m2, nếu ông P không cho người khác thuê mặt bằng 

thì cho bà L1 thuê lại theo giá thỏa thuận giữa hai bên. 

Nay bà L1 ủy quyền cho ông P thay mặt bà L1 để làm thủ tục kê khai đăng 

ký quyền sử dụng đất để bà L1 được đứng tên khoảng 220m2 trong đó có 31,2m2 

đất ở đô thị mà bà L1 thưởng cho ông P. Ngày 26/9/2016, bà L1 tiếp tục ủy quyền 

cho ông P đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố T để xin đăng ký 

quyền sử dụng đất cho bà L1 đứng tên. 

Nay bà L1 làm giấy cam kết này, bà L1 lớn tuổi có mất đi thì quyền sử 

dụng đất do bà L1 đứng tên khoảng 220m2 trong đó có 31,2m2 đất ở đô thị của 

ông P, các con bà L1 phải trừ ra cho ông P, còn bao nhiêu các con bà L1 có quyền 

thừa kế. 

- Biên bản bàn giao mặt bằng ngày 26/02/2017 giữa bà Nguyễn Thị L1 và 

ông Đặng Tấn P có nội dung: Căn cứ bản cam kết ngày 18/11/2016 do bà L1 ký 

và điểm chỉ, ông P đồng ý nhận mặt bằng diện tích 31,2m2 (chiều ngang 03m x 

dài 10,40m) tại số E (số mới 264) đường C, tổ G, khu A, phường P, thành phố T, 

tỉnh Bình Dương, do bà L1 bàn giao cho ông P. 

(Biên bản bàn giao mặt bằng ngày 26/02/2017 có bên giao mặt bằng bà 

Nguyễn Thị L1, bên nhận mặt bằng ông Đặng Tấn P ký tên, lăn tay). 

Bị đơn bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị L1, ông Trần Quang V1 đều thừa nhận có ký 

Giấy cam kết hứa thưởng ngày 12/11/2012 với ông Đặng Tấn P; bà Nguyễn Thị 

L1 thừa nhận có ký Bản cam kết ngày 18/11/2016 và Biên bản bàn giao mặt bằng 

ngày 26/02/2017 với ông Đặng Tấn P. Sự thừa nhận trên là tình tiết không cần 

phải chứng minh quy định tại Điều 92 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định giấy cam kết hứa thưởng ngày 12/11/2012, 

bản cam kết ngày 18/11/2016 vô hiệu; diện tích đất 31,2m2 không đủ điều kiện 

tách thửa theo Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND 

tỉnh B (hiện nay là Điều 3 của Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND ngày ngày 

24/10/2024 của UBND tỉnh B); bị đơn đồng ý trả 50% giá trị diện tích đất 31,2m2 

mà gia đình bị đơn hứa thưởng cho ông P theo định giá hiện tại với loại đất nông 

nghiệp nên bị đơn và người liên quan trả thưởng cho ông P (31,2m2 x 50.000.000 

đồng)/2 = 780.000.000 đồng, là có căn cứ. 

[2.2] Xét các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

- Tòa án cấp sơ thẩm xác định biên bản bàn giao mặt bằng ngày 26/02/2017 

giữa bà Nguyễn Thị L1 và ông Đặng Tấn P vô hiệu, buộc ông P trả lại cho bị đơn 

và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan diện tích đất 31,2m2; căn cứ bản cam 

kết ngày 18/11/2016 xác định mặt bằng (căn nhà trên) có trước khi bà L1 bàn 

giao cho ông P, là tài sản của gia đình bà L1, không phải của ông P; thời gian ông 
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P trình bày xây dựng căn nhà (mặt bằng nêu trên) vào ngày xây dựng là ngày 

29/02/2017, thì qua kiểm tra Lịch Vạn niên năm 2017 không có ngày 29/02 như 

ông P trình bày; ngày 01/3/2017, ông P ký kết hợp đồng cho thuê mặt bằng với 

bà Nguyễn Thị Mỹ H nên không thể sửa chữa, xây dựng lại mặt bằng; hợp đồng 

thuê mặt bằng ngày 01/3/2017 đã có thỏa thuận về căn nhà, cụ thể: Tại Điều 2 

của Hợp đồng cho thuê mặt bằng ngày 01/3/2017, ông P và bà H thỏa thuận: 

“Trên phần đất cho bên B thuê đã có nhà tạm cấu trúc như sau: Nóc tôn trên trần 

có đóng la phông ván ép, vách bên phía Nam bằng sắt và thiếc, vách bên phía 

Bắc là tường nhà của ông Nguyễn Văn M1, phía trước mặt bằng giáp Đường 

Cách mạng Tháng Tám có 01 cửa cuốn kéo 04 m, tiếp theo có 01 cửa kiếng bọc 

sắt chiều ngang 3m, bên hông phía Nam có lối đi 01 m riêng của bà Nguyễn Thị 

L1 tách biệt riêng rẻ, phía Bắc có 01 cửa 0,90m, trong đó có bao bọc sắt thiếc 

riêng biệt”, phù hợp với kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ, kết quả đo đạc tại 

cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều thể hiện chiều ngang mặt bằng rộng hơn chiều 

ngang diện tích đất hứa thưởng nên xác định ông P chưa xây dựng, sửa chữa đối 

với mặt bằng nhận bàn giao từ bà L1 ngày 26/02/2017 cho đến ngày ông P khởi 

kiện vụ án (31/10/2023) là phù hợp. Tuy nhiên, bị đơn tự nguyện bồi hoàn giá trị 

tài sản còn lại trên phần đất hứa thưởng cho ông P với số tiền 10.566.000 đồng 

(diện tích nhà tạm 28,1m2 x 940.000đồng/m2 x 40% giá trị tài sản còn lại), đây là 

ý chí tự nguyện của phía bị đơn nên Tòa án cấp sơ thẩm ghi nhận là có căn cứ. 

Đối với việc tuyên buộc ông P trả lại mặt bằng và đất, theo ông P trình bày 

hiện nay ông P không chiếm giữ tài sản này; thực tế hiện nay phần nhà đất tranh 

chấp nằm trong tổng diện tích đất 226,8m2 do gia đình bà Nguyễn Thị L1, bà 

Minh L, ông V1, ông V đang quản lý sử dụng nên việc buộc ông P trả mặt bằng 

và đất là không phù hợp thực tế. 

Ngoài ra, trên đất tranh chấp còn có 01 chiếc xích đu bằng sắt; 01 cửa cuốn 

bằng tole, khung bằng sắt đã hư hệ thống điện để mở cửa, ông P không tranh chấp 

các tài sản này, bị đơn cho rằng là tài sản này của bị đơn nên Tòa án cấp sơ thẩm 

không xem xét, giải quyết là phù hợp quy định. 

- Đối với số tiền 280.000.000 đồng đền bù hợp đồng cho thuê mặt bằng 

ngày 18/10/2023 giữa ông P và ông Nguyễn Ngọc C:  

Về giao dịch giữa ông P và ông C theo Quyết định công nhận sự thỏa thuận 

của đương sự số 20/2024/QĐST-DS ngày 02/02/2024 của Tòa án nhân dân thành 

phố Thủ Dầu Một thì ông P đồng ý yêu cầu khởi kiện của ông C thanh toán số 

tiền 150.000.000 đồng cho ông C là sự tự nguyện của ông P, thực tế thời hạn thuê 

đã chấm dứt kể từ ngày 02/02/2024 (ngày ra quyết định công nhận sự thỏa thuận) 

và biên bản bàn giao mặt bằng ngày 26/02/2017 giữa bà Nguyễn Thị L1 và ông 

P đã được xác định vô hiệu, không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các bên tại 

thời điểm xác lập thỏa thuận. 

[2.3] Đối với Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời số 

05/2024/QĐ-BPKCTT ngày 30/9/2024 hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%E1%BA%ABn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201953%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20264%20(s%E1%BB%91%20c%C5%A9%20571),%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A1ch%20m%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1ng%20T%C3%A1m,%20t%E1%BB%95%2074,%20khu%20ph%E1%BB%91%2011,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201953%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20264%20(s%E1%BB%91%20c%C5%A9%20571),%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A1ch%20m%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1ng%20T%C3%A1m,%20t%E1%BB%95%2074,%20khu%20ph%E1%BB%91%2011,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201953%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20264%20(s%E1%BB%91%20c%C5%A9%20571),%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A1ch%20m%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1ng%20T%C3%A1m,%20t%E1%BB%95%2074,%20khu%20ph%E1%BB%91%2011,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Ch%C3%A2u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2081/1,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Long%20Th%E1%BB%9Bi,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1i%20Thi%C3%AAu,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Thu%E1%BA%ADn%20An,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1i%20Thi%C3%AAu,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201953%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20264%20(s%E1%BB%91%20c%C5%A9%20571),%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A1ch%20m%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1ng%20T%C3%A1m,%20t%E1%BB%95%2074,%20khu%20ph%E1%BB%91%2011,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc


“Cấm bà L1, ông V thay đổi hiện trạng công trình nhà có kết cấu, mái tole, la 

phong trần, cửa cuốn, nền gạch có diện tích khoảng 20,1m2 (ngang 03m x dài 

6,7m), được xây dựng trên diện tích đất 20,1m2 (ngang 03m x dài 6,7m) tại số B 

(571 cũ), đường C, tổ G, khu phố A, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương” 

theo Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 09 ngày 02/11/2023 của 

Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một. 

Tòa án cấp sơ thẩm hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 

thời số 09 nêu trên; căn cứ các Điều 140, 141, 291 của Bộ luật Tố tụng dân sự, 

Điều 18 của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP ngày 24/9/2020 của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét giải 

quyết.  

Từ những phân tích trên, kháng cáo của nguyên đơn là không có cơ sở chấp 

nhận, tuy nhiên cần sửa một phần bản án điều chỉnh như phân tích trên. 

Quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

là phù hợp. 

Chi phí tố tụng tại cấp phúc thẩm: Ông P phải chịu theo quy định. 

Án phí dân sự phúc thẩm: Người kháng cáo được miễn nộp do là người cao 

tuổi có đơn xin miễn án phí. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Điều 148, khoản 2 Điều 308, Điều 309 và Điều 313 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự; 

 - Căn cứ các Điều 123, 169, 328, 472, 570, 589 của Bộ luật Dân sự 2015;  

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn ông Đặng Tấn P. 

2. Sửa một phần Bản án dân sự sơ thẩm số 222/2024/DS-ST ngày 30 tháng 

9 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay 

là Tòa án nhân dân khu vực 15 - Thành phố Hồ Chí Minh). 

2.1. Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Đặng Tấn P đối 

với bị đơn bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V về việc yêu cầu bà Trần Thị 

Minh L, ông Trần Quang V chấm dứt hành vi trái pháp luật, giữ nguyên hiện 

trạng căn nhà (mặt bằng) tọa lạc tại số B (số cũ 571), đường C, tổ G, khu phố A, 

phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20264
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A1ch%20m%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1ng%20T%C3%A1m,%20t%E1%BB%95%2074,%20khu%20ph%E1%BB%91%2011,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20T%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%202002/4,%20t%E1%BB%95%205,%20%E1%BA%A5p%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20C%E1%BB%A7%20Chi,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20T%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%202002/4,%20t%E1%BB%95%205,%20%E1%BA%A5p%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20C%E1%BB%A7%20Chi,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20264%20(s%E1%BB%91%20c%C5%A9%20571),%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A1ch%20m%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1ng%20T%C3%A1m,%20t%E1%BB%95%2074,%20khu%20ph%E1%BB%91%2011,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20264%20(s%E1%BB%91%20c%C5%A9%20571),%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A1ch%20m%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1ng%20T%C3%A1m,%20t%E1%BB%95%2074,%20khu%20ph%E1%BB%91%2011,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20264
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A1ch%20m%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1ng%20T%C3%A1m,%20t%E1%BB%95%2074,%20khu%20ph%E1%BB%91%2011,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A1ch%20m%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1ng%20T%C3%A1m,%20t%E1%BB%95%2074,%20khu%20ph%E1%BB%91%2011,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng


- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Đặng Tấn P 

buộc bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V và bà Nguyễn Thị L1 liên đới đền 

bù thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (tiền mua lại toàn bộ vật liệu xây dựng để trả 

nguyên hiện trạng ban đầu của căn nhà) và tiền đền bù hợp đồng cho thuê mặt 

bằng ngày 18/10/2023 giữa ông P và ông Nguyễn Ngọc C, gồm: Tiền đặt cọc 

50.000.000 đồng, tiền phạt cọc 50.000.000 đồng, tiền cho thuê 03 năm 

180.000.000 đồng, tổng cộng 280.000.000 đồng (hai trăm tám mươi triệu đồng). 

2.2. Về yêu cầu phản tố của bị đơn: 

- Đình chỉ xét xử yêu cầu phản tố tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng ngày 

18/10/2023 giữa ông Đặng Tấn P và ông Nguyễn Ngọc C. 

- Chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn bà Trần Thị Minh L, ông Trần 

Quang V đối với nguyên đơn ông Đặng Tấn P về việc “Yêu cầu tuyên bố giao 

dịch dân sự vô hiệu và hứa thưởng”. 

Tuyên bố Giấy cam kết hứa thưởng ngày 12/11/2012 giữa ông Đặng Tấn 

P và bà Nguyễn Thị L1, bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V, ông Trần Quang 

V1; Bản cam kết ngày 18/11/2016 giữa ông Đặng Tấn P và bà Nguyễn Thị L1 và 

Biên bản bàn giao mặt bằng ngày 26/02/2017 giữa ông Đặng Tấn P và bà Nguyễn 

Thị L1 vô hiệu. 

Buộc bà Nguyễn Thị L1, bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V, ông Trần 

Quang V1 cùng liên đới trả thưởng cho ông Đặng Tấn P số tiền 780.000.000 đồng 

(bảy trăm tám mươi triệu đồng) theo Giấy cam kết hứa thưởng ngày 12/11/2012. 

Ghi nhận sự tự nguyện của bị đơn bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V 

thanh toán cho ông Đặng Tấn P số tiền 10.566.000 đồng (mười triệu năm trăm 

sáu mươi sáu nghìn đồng), là giá trị còn lại của mái che tole (mặt bằng cho thuê) 

trên diện tích đất tranh chấp.  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

2.3. Về chi phí tố tụng:  

Tại cấp sơ thẩm: Số tiền 4.015.000 đồng (bốn triệu không trăm mười lăm 

nghìn đồng); bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V đã nộp xong. 

Tại cấp phúc thẩm: Số tiền 3.869.833 đồng (ba triệu tám trăm sáu mươi 

chín triệu tám trăm ba mươi ba đồng).  

 Ông Đặng Tấn P phải chịu số tiền 3.869.833 đồng (ba triệu tám trăm sáu 

mươi chín triệu tám trăm ba mươi ba đồng). Ông Đặng Tấn P đã nộp tạm ứng chi 

phí tố tụng 5.000.000 đồng (năm triệu đồng), còn trả lại cho ông Đặng Tấn P 

1.130.167 đồng (một triệu một trăm ba mươi nghìn một trăm sáu mươi bảy đồng).  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20T%E1%BA%A5n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%202002/4,%20t%E1%BB%95%205,%20%E1%BA%A5p%201,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20huy%E1%BB%87n%20C%E1%BB%A7%20Chi,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh%20(nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20264%20(s%E1%BB%91%20c%C5%A9%20571),%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A1ch%20m%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1ng%20T%C3%A1m,%20t%E1%BB%95%2074,%20khu%20ph%E1%BB%91%2011,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201953%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20264%20(s%E1%BB%91%20c%C5%A9%20571),%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A1ch%20m%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1ng%20T%C3%A1m,%20t%E1%BB%95%2074,%20khu%20ph%E1%BB%91%2011,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BB%A7%20D%E1%BA%A7u%20M%E1%BB%99t,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Ch%C3%A2u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2081/1,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Long%20Th%E1%BB%9Bi,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1i%20Thi%C3%AAu,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Thu%E1%BA%ADn%20An,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%A1i%20Thi%C3%AAu,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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2.4. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Ông Đặng Tấn P được miễn án phí. 

Bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V, bà Nguyễn Thị L1 và ông Trần 

Quang V1 cùng liên đới chịu số tiền 35.200.000 đồng (ba mươi lăm triệu hai trăm 

nghìn đồng).  

Bà Nguyễn Thị L1 là người cao tuổi được miễn án phí.  

Bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V và ông Trần Quang V1 mỗi người 

phải chịu số tiền 8.800.000 đồng (tám triệu tám trăm nghìn đồng).  

Bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V cùng liên đới chịu số tiền 528.000 

đồng (năm trăm hai mươi tám nghìn đồng). 

Bà Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V được khấu trừ vào 19.200.000 

đồng (mười chín triệu hai trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí, còn trả cho bà 

Trần Thị Minh L, ông Trần Quang V 1.072.000 đồng (một triệu không trăm bảy 

mươi hai nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số AA/2021/0002644 ngày 21/5/2024 của Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (sau sáp nhập là Phòng Thi 

hành án dân sự khu vực 15 - Thành phố Hồ Chí Minh). 

3. Án phí dân sự phúc thẩm: 

Ông Đặng Tấn P được miễn nộp án phí. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

Bản án dân sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận:        
- VKSND TP.HCM;  

- TAND khu vực 15 - TP.HCM; 

- Phòng THADS khu vực 15 - TP.HCM; 

- Các đương sự;  

- Lưu: Hồ sơ, Tòa Dân sự (12). (80).  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Duyên Hằng 
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